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A./ PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm):
     Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu các ý kiến thức trả lời em cho là đúng:
Câu 1: Việt Nam có vị trí tiếp giáp với:
	A. Trung Quốc, Lào, Campuchia và biển Đông   
B. Trung Quốc, Lào, Thái Lan và biển Đông
C. Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan và biển Đông
D. Trung Quốc, Lào, Malaixia và biển Đông


Câu 2: Ý kiến thức nào sau đây đúng với đặc điểm vị trí địa lý của Việt Nam?
	A. Việt Nam gắn liền với Châu Á, lục địa Á- Âu và thông với Thái Bình Dương

	B. Việt Nam gắn liền với Châu Á và thông với Thái Bình Dương

	C. Việt Nam gắn liền với lục địa Á- Âu và thông với Đại Tây Dương

	D. Việt Nam gắn liền với Châu Á, lục địa Á- Âu và thông với Đại Tây Dương


Câu 3: Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm:
	A. 1975                  B. 1985                  C. 1995               D. 2005


Câu 4: Điểm cực bắc phần đất liền nước ta nằm ở:
	A. 80 34’B             B. 120 40’B                C. 230 23’B               D. 240 22’B         


Câu 5: Ý kiến thức nào sau đây không đúng với đặc điểm phần biển Việt Nam?
	A. Có diện tích khoảng 1 triệu km2  B. Có hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ
C. Là một bộ phận của biển Đông   D. Nằm ở phía bắc và phía tây của phần đất liền


Câu 6: Đường bờ biển của nước ta dài bao nhiêu km?
	A. 2.260 km              B. 3.260 km               C. 4.260 km             D. 5.260 km 


Câu 7: Nơi hẹp nhất lãnh thổ phần đất liền của nước ta thuộc địa phận tỉnh nào?
	A. Quảng Ninh        B. Quảng Trị          C. Quảng Ngãi         D. Quảng Bình


Câu 8: Quần đảo nào sau đây thuộc tỉnh Khánh Hòa?
	A. Hoàng Sa           B. Trường Sa           C. Cô Tô                  D. Nam Du


Câu 9: Vùng biển Việt Nam vào mùa hạ chủ yếu chịu ảnh hưởng của gió mùa:
	A. Đông Nam               B. Tây Nam          C. Đông Bắc              D. Tây Bắc


Câu 10: Phần lớn khoáng sản nước ta được hình thành trong giai đoạn nào?
	A. Tiền Cambri
	B. Cổ sinh
	C. Trung sinh
	D. Tân sinh


Câu 11: Ý kiến thức nào sau đây không đúng với đặc điểm khí hậu Việt Nam?
	A. Mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.                       
B. Có mùa đông lạnh kéo dài sâu sắc trên toàn quốc
C. Có lượng mưa lớn trung bình từ 1.500mm- 2.000mm
D. Có 2 mùa gió hoạt động trong năm


Câu 12: Nước ta có khoảng bao nhiêu con sông dài trên 10Km?
	A. 2360
	B. 2036
	C. 3206 
	D. 6023


Câu 13: Địa hình núi cao trên 2000m ở nước ta tập trung ở vùng nào?
	A. Tây Bắc     B. Đông Bắc     C. Trường Sơn Bắc       D. Trường Sơn Nam


Câu 14: Ý kiến thức nào sau đây đúng với đặc điểm địa hình vùng Đông bắc nước ta?
	A. Địa hình núi cao hiểm trở                 B. Đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ
C. Có hướng tây bắc- đông nam           D. Gồm các dãy núi hướng vòng cung.


Câu 15: Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích khoảng bao nhiêu km2?
	A. 15.000 km2           B.  25.000 km2      C. 30.000 km2      D. 40.000 km2


Câu 16: Vùng biển thuộc chủ quyền của nước ta bao gồm:
	A. vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa
B. vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế
C. vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa
D. vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa


Câu 17: Các khu bảo tồn và vườn quốc gia nào sau đây nằm ở Hà Nội?
	A. Cúc Phương           B. Ba Bể           C. Tam Đảo          D. Ba Vì


Câu 18: Ý kiến thức nào sau đây không đúng với đặc điểm của biển Việt Nam?
	A. Là một phần của biển Đông                 B. Có diện tích 3.447.000km2 
C. Chịu ảnh hưởng của gió mùa              D. Quanh năm không đóng băng


Câu 19: Nguyên nhân nào sau đây không đúng với đặc điểm tài nguyên sinh vật nước ta?
	A. Phong phú, đa dạng về thành phần  loài, gen di truyền và hệ sinh thái 
B. Là nguồn tài nguyên vô tận
C. Các hệ sinh thái nông nghiệp ngày càng mở rộng
D. Các hệ sinh thái tự nhiên ngày càng bị thu hẹp


Câu 20: Nước ta có mấy nhóm đất chính ?
	A. 2 nhóm          B. 3 nhóm         C. 4 nhóm       D. 5 nhóm


B.TỰ LUẬN( 5 điểm)
Câu 1( 3 điểm) 
   Vùng biển nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh điều đó thông qua các yếu tố khí hậu của biển ?
Câu 2(  điểm)
    Giải thích nguyên nhân tại sao miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ lại có mùa đông lạnh nhất cả nước?
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
MÃ ĐỀ 101-HK8.2
	CHỦ ĐỀ
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
	BIỂU ĐIỂM

	I. Trắc nghiệm:( 5 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	



0,25đ/ câu

	ĐA
	A
	A
	C
	C
	D
	

	Câu
	6
	7
	8
	9
	10
	

	ĐA
	B
	D
	B
	B
	B
	

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	

	ĐA
	B
	A
	A
	D
	D
	

	Câu
	16
	17
	18
	19
	20
	

	ĐA
	D
	D
	B
	B
	B
	



	II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)

	Câu 1
( 3 đ)
	 Tính chất nhiệt đới gió mùa được thể qua khí hậu của vùng biển.
- Thể hiện qua nhiệt độ và chế độ nhiệt: Nhiệt độ trung bình năm của nước biển tầng mặt là 230C, sự chênh lệch nhiệt độ của tầng mặt giữa 2 mùa không lớn. Tháng 1 nhiệt độ thấp nhất là 180C, cao nhất là 280C. Tháng 7 nhiệt độ thấp nhất là 280C, cao nhất là 300C.
- Thể hiện qua chế độ gió: trên biển Đông có hai loại gió mùa. Từ tháng 10 đến tháng 4 có gió hướng Đông Bắc là chủ yếu. Từ tháng 5 đến tháng 9 có gió hướng Tây Nam là chủ yếu, riêng vịnh Bắc Bộ chủ yếu là hướng Nam.
- Thể hiện qua dòng biển: hướng chảy của dòng biển trên biển Đông tương ứng với hai mùa gió chính. Mùa đông, các dòng biển chảy theo hướng Đông Bắc, mùa hè chảy theo hướng Tây Nam. Riêng vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan tạo thành vòng tròn nhỏ khép kín.
	     1,0





1,0


     1,0

	Câu 2
( 2đ)
	- Do vị trí của vùng nằm ở phía bắc nước ta, nơi đón gió mùa Đông Bắc đầu tiên, khối không khí lạnh từ vùng cực bắc thổi xuống nước ta chưa hề bị biến tính.
- Các dãy núi hình cánh cung được coi là những ống phễu hút gió mùa Đông Bắc vào nước ta. Một số khu vực núi cao khí hậu còn có sự phân hóa theo độ cao.
	     1,0



     1,0


	Tổng
	
	10 điểm
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I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Hệ thống hóa kiến thức về đặc điểm tự nhiên, đặc điểm dân cư- xã hội của khu vực Đông Nam Á và lãnh thổ Việt Nam
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ năng phát hiện,vận dụng những kiến thức đã học vào bài làm, kĩ năng xác định và trả lời đúng câu hỏi.
- Rèn kĩ năng phân tích số liệu, khai thác  và xử lý thông tin từ số liệu
3. Thái độ:
- Yêu thích môn học
- Rèn luyện tính kỉ luật của học sinh khi trong kiểm tra
II. MA TRẬN






















	NỘI DUNG
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	TỔNG

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	T
	C
	

	TỰ NHIÊN VIỆT NAM



	Biết được đặc điểm cơ bản về vị trí, hình dạng lãnh thổ, lịch sử phát triển và các yếu tố tự nhiên Việt Nam

	- Hiểu rõ những đặc điểm khí hậu của vùng biển nước ta
- Hiểu rõ những đặc điểm tự nhiên của nước ta.
	

	

	Số câu:
	16
	
	4
	1
	
	
	21 câu

	Số điểm:
	4
	
	1
	3
	
	
	8 điểm

	CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH
	
	
	
	Vận dụng kiến thức tổng hợp về tự nhiên để giải thích khí hậu của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
	

	Số câu:
	
	
	
	
	0,5
	0,5
	1câu

	Số điểm:
	
	
	
	
	1
	1
	2 điểm

	TS  câu
	16
	5
	1
	22

	Số điểm
	4
	4
	2
	10

	Tỷ lệ
	40%
	40%
	20%
	100%









